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	42
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	1
	Công ty linh kiện điện tử SEI
	C6 - Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Tp. Hà Nội
	x
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn Sông Đà - Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng Sông Đà
	Khu B nhà G10, Phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
	x
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	3
	Công ty TNHH Canon Việt Nam
	Lô A1, khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội
	x
	
	
	
	
	
	

	4
	Viện Khoa học và kỹ thuật Hạt nhân
	Số 179, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giây, Tp. Hà Nội
	
	
	x
	
	
	
	

	5
	Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO
	Số 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Tp. Hà Nội
	x
	
	
	
	
	
	

	6
	Bệnh viện Phổi Trung ương
	Số 463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Tp. Hà Nội
	
	x
	
	
	
	
	

	7
	Công ty TNHH Panasonic System Networks
	Lô J1/2, Khu CN Thăng Long, Đông Anh, Tp. Hà Nội
	x
	
	
	
	
	
	

	8
	Công ty TNHH Bệnh viện Việt Pháp
	Số 1 Phương Mai, Đống Đa, Tp. Hà Nội
	
	x
	
	
	
	
	

	9
	Công ty TNHH Thái Sơn
	Lô 2.10B, KCN Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ
	x
	
	
	
	
	
	

	10
	Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
	315 Nguyễn Văn Linh P. An Khánh, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
	
	x
	
	
	
	
	

	11
	Chi nhánh Công ty Pepsico Việt Nam tại Cần Thơ
	Lô 2. 19B, KCN Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ, Cần Thơ
	x
	
	
	
	
	
	

	12
	Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Khoa học và Sở hữu trí tuệ Mekong
	Số 192/28 Đường Phan Đình Phùng, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
	
	
	x
	
	
	
	

	13
	Công ty TNHH Một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ
	Số 01 Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thuỷ, Tp. Cần Thơ
	x
	
	
	
	
	
	

	14
	Đại học Hàng Hải Việt Nam
	484 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
	
	
	
	
	
	x
	

	15
	Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco
	Thị trấn Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng
	x
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	16
	Bệnh viện Việt Tiệp
	Số1 Nhà Thương, quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng
	
	x
	
	
	
	
	

	17
	Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hưng Yên
	Hải Thượng Lãn Ông, Tp. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
	
	x
	
	
	
	
	

	18
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
	Phường Liên Bảo, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	
	x
	
	
	
	
	

	19
	Công ty Pepsico Việt Nam
	Lầu 5, Cao Ốc Sheraton, 88 Đồng Khởi, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
	x
	
	
	
	
	
	

	20
	Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 
	Số 49 Pasteur, Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	
	

	21
	Công ty Cổ phần thiết bị - vật tư khoa học kỹ thuật và du lịch Trung Sơn T.S.S.E 
	156/5 Cộng Hòa, phường 6, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 
	
	
	x
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	22
	Bệnh viện Ung bướu Tp. Hồ Chí Minh 
	Số 3, đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
	
	x
	
	
	
	
	

	23
	Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ
	226 Độc Lập, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 
	
	x
	
	
	
	
	

	24
	Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ kiểm tra kỹ thuật Alpha
	Số 130/77-79, Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	
	

	25
	Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn
	30 Phan Thúc Duyên, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	
	x
	

	26
	Công ty TNHH Trọng Hiên
	410 Cư xá A9, Bắc Đinh Bộ Lĩnh, Ph.26, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	
	

	27
	Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam
	Xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	
	15 tr

	28
	Trung tâm Quan trắc và phân tích Môi trường
	137 Nguyễn Đình Chính, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	X
	
	

	29
	Bệnh viện Nhân dân 115


	527 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 
	
	x
	
	
	
	
	

	30
	Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây
	12 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	
	10tr

	31
	Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ kiểm tra không phá hủy Dầu khí Việt Nam
	Toà nhà Petro Vietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
	x
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	32
	Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam
	Số 02 Ngô Đức Kế, tầng 15 Cao Ốc Mê Linh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	
	

	33
	Trung tâm nghiên cứu, phát triển và dịch vụ về an toàn và bảo vệ môi trường dầu khí
	G1 Khách sạn Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, Tp. HCM
	
	
	
	
	
	x
	

	34
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
	Đường Hải Thượng Lãn Ông, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	
	x

	
	
	
	
	

	35
	Trung tâm kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa tỉnh Lào Cai
	92, Đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	
	
	x
	
	
	
	

	36
	Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Lào Cai
	Tầng 2-3, toà nhà số 2, Trụ sở khối V, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, đường Chiềng On, phường Bình Minh, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	
	x
	
	
	
	
	

	37
	Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hà Giang
	Tổ 10, phường Minh Khai, Tp. Hà Giang, tỉnh Hà Giang 
	
	x
	
	
	
	
	

	38
	Cửa hàng vàng bạc đá quý Bảo Ngọc
	Số 107 Trần Hưng Đạo, Tp. Hà Giang, tỉnh Hà Giang
	
	
	
	x
	
	
	

	39
	Công ty CP xi măng Hà Giang
	Tổ 8, phường Ngọc Hà, Tp. Hà Giang, tỉnh Hà Giang
	x
	
	
	
	
	
	

	40
	Viện Nghiên cứu hạt nhân
	01 Nguyễn Tử Lực, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	
	
	x
	
	X
	
	

	41
	Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng
	Số 02 Đinh Tiên Hoàng, Tp Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	
	x
	
	
	
	
	

	42
	Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108
	số 1, Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
	
	x
	
	
	
	
	

	43
	Bệnh viện Quân y 103
	km số 2, Phùng Hưng, Hà Đông, Tp. Hà Nội
	
	x
	
	
	
	
	

	44
	Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội
	Số18, Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
	
	x
	x
	
	
	x
	

	45
	Công ty Cổ phần LILAMA Thí nghiệm cơ điện
	434-436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Tp. Hà Nội
	x
	
	
	
	
	
	6 Tr

	46
	Công ty TNHH Apave Châu Á Thái Bình Dương
	Tầng 9, tòa nhà HH3, Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
	x
	
	
	
	
	
	57 Tr

	47
	Ban Quản lý dự án 1 - Bộ Giao thông vận tải
	308 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
	x
	
	
	
	
	
	

	48
	Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 
	Đường 16/4, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Tập đoàn Công nghiệp nặng Hyundai 
	Hàn Quốc
	x
	
	
	
	
	
	40 Tr

	50
	Công ty TNHH Panasonic System Networks

Thanh tra lần 2 xác minh số lượng, model, seri các thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ
	Lô J1/2, Khu CN Thăng Long, Đông Anh, Tp. Hà Nội
	x
	
	
	
	
	
	15 Tr

	51
	Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO

Thanh tra lần 2 xác minh số lượng, model, seri các thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ
	Số 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Tp. Hà Nội
	x
	
	
	
	
	
	10 Tr

	52
	Viện Khoa học và kỹ thuật Hạt nhân

Thanh tra lần 2 về lưu giữ nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ cho các đơn vị khác và bảo đảm chất lượng trong dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
	Số 179, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giây, Tp. Hà Nội
	
	
	x
	
	
	
	

	
	Tổng số tiền phạt
	190 Tr


Trong năm 2014 các Đoàn thanh tra của Cục đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 11 đơn vị với tổng số tiền phạt là 190 triệu đồng.

PAGE  
1

